
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Quốc lộ 13 Hoàng Diệu, Ấp Hiệp Thành Tân, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

11/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU THÀNH 
NAM

3801275516

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

6. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

7. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI XĂNG DẦU THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH MTV TMXD THÀNH NAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0909.844845
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070066001246
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Ấp Hiệp Hoàn, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Hiệp Hoàn, Xã Lộc Hiệp, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN VIẾT NAM Nam

01/01/1966 Kinh Việt Nam

24/04/2021 Cục trưởng CCS QLHC về TTXH  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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